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ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     11         /KH-UBND                                Quy Nhơn, ngày  26        tháng 6  năm 2008
KẾ HOẠCH
 Tổng kết việc thực hiện Bộ Luật lao động
 giai đoạn 1995 – 2008


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1555/LĐTBXH-PC về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Bộ Luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 13 năm ( 1995-2008) thực hiện Bộ Luật lao động trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

1. Mục đích
- đánh giá tình hình triển khai thực hiện Bộ Luật lao động trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy những mặt tích cực trong việc củng cố các mối quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng lao động đúng pháp luật, cải thiện môi trường lao động, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong hoạt động sản xuất- kinh doanh.
- Thông qua việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Bộ Luật lao động của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện những quy định của Bộ Luật lao động không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay để có những kiến nghị, sửa đổi, bổ sung.
- Từng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và người lao động rà soát lại quá trình triển khai thực hiện, đánh giá những mặt tích cực, những hạn chế của đơn vị mình, của cá nhân mình và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm cải thiện môi trường làm việc của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất- kinh doanh phát triển, nâng cao đời sống của công nhân lao động.
2. Yêu cầu
- Việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Bộ Luật lao động  phải được tiến hành đồng bộ và từ cấp cơ sở (doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ...) đến phạm vi từng ngành quản lý doanh nghiệp, các huyện, thành phố.
- Quá trình đánh giá phải được tiến hành trên cơ sở kết quả từng công việc đã làm từ khâu triển khai, phổ biến, quán triệt đến việc thực hiện cụ thể, phát hiện những nội dung phù hợp, cũng như những vướng mắc, tồn tại cần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
- Việc đánh giá phải được tiến hành đồng bộ có sự tham gia đóng góp của tổ chức Công đoàn cơ sở, Liên đoàn lao động huyện, thành phố và Liên đoàn lao động tỉnh.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TỔNG KẾT
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội, UBND các huyện, thành phố đánh giá việc thực hiện Bộ Luật lao động trên địa bàn tỉnh tập trung vào các nội dung sau:
a) Đánh giá việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động (trên các mặt tích cực, mặt tồn tại).

b) Việc thực hiện chức năng quản lý của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội có liên quan (kết quả đạt được, tồn tại) cụ thể như sau:
- Việc tổ chức hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật lao động.

- Về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết các tranh chấp lao động và xử lý các vi phạm.

- Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động.
- Sự phối hợp thực hiện của cơ quan lao động, công đoàn, người sử dụng lao động.

2. Các doanh nghiệp bao gồm các Công ty Nhà nước, Công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình mẹ - con, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai đóng trên địa bàn tỉnh đánh giá sâu vào các lĩnh vực cụ thể như sau:
a) Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tại doanh nghiệp kết quả đạt được, hạn chế (số người được học Bộ Luật lao động, các hình thức tuyên truyền).

b) Thực hiện các quy định về việc làm
+ Tuyển dụng lao động (tự tuyển hay thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm).

+ Thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động (những khó khăn, thuận lợi).
+ Việc lập quỹ trợ cấp mất việc làm, các chế độ trợ cấp thiếu việc làm.

c) Thực hiện các quy định về học nghề
Công tác đào tạo, đào tạo lại nghề cho người lao động của doanh nghiệp. Số người có tay nghề phù hợp với nghề đào tạo, số lao động phải làm trái nghề, những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp khi phải tổ chức đào tạo, đào tạo lại.

d) Về hợp đồng lao động
- Tổng số lao động làm việc tại doanh nghiệp tính đến ngày 30/6/2008:
+ Số người không thuộc diện ký hợp đồng lao động:

+ Số người thuộc diện ký hợp đồng lao động:

Trong đó: 
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn



Hợp đồng lao động xác định thời hạn
Hợp đồng lao động mùa vụ, có thời hạn dưới 1 năm
+ Số người hợp đồng lao động miệng (chưa ký HĐLĐ).
- Tình hình đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (người sử dụng lao động và người lao động).
- Việc thực hiện trợ cấp thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Việc thực hiện các quy định về hợp đồng lao động những thuận lợi, khó khăn tại doanh nghiệp 

đ) Thực hiện thỏa ước lao động tập thể
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thỏa ước lao động tập thể, những thuận lợi, khó khăn.

e) Thực hiện các quy định về tiền lương, thu nhập của người lao động
- Việc xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trả lương của doanh nghiệp (đã đăng ký hay chưa đăng ký).
- Tiền lương bình quân, cao nhất, thấp nhất của người lao động; xây dựng đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động.
- Thực hiện các chế độ nâng bậc lương, thi nâng ngạch, nâng bậc thợ.
- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện về chính sách tiền lương.

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Tình hình làm thêm giờ, thêm ca, việc thực hiện thời gian làm việc nghỉ ngơi, những khó khăn, thuận lợi.

h) Thực hiện nội quy lao động và trách nhiệm vật chất
Doanh nghiệp đã xây dựng nội quy lao động và đăng ký chưa; việc thực hiện kỷ luật lao động tại doanh nghiệp nhất là hình thức sa thải. Đền bù vật chất, những khó khăn, thuận lợi.
i) An toàn lao động
- Công tác lập kế hoạch an toàn lao động hàng năm của doanh nghiệp, công tác huấn luyện vệ sinh lao động và trang bị cấp các phương tiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp (% so với tổng số).

- Tình hình xảy ra tai nạn lao động, trong đó số vụ chết người, tổng số người chết do tai nạn lao động.

- Tình hình đăng ký, kiểm định các thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị của doanh nghiệp về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

k) Chính sách riêng đối với lao động nữ, lao động người cao tuổi, lao động vị thành niên (tiền lương, thưởng, thời gian lao động cho đối tượng này).
h) Số lao động là người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp.

l) Bảo hiểm xã hội
- Số người thuộc diện phải đóng BHXH bắt buộc, tỷ lệ % so với tổng số lao động.

- Tình hình thu nộp BHXH của doanh nghiệp.

- Việc thực hiện các chế độ BHXH của người lao động.
- Những khó khăn, thuận lợi.

m) Những khó khăn, thuận lợi của Công đoàn trong việc thực hiện Luật công đoàn và các quy định của Bộ Luật lao động về công đoàn.

n) Việc giải quyết các tranh chấp lao động.

o) Việc cấp sổ lao động và sổ bảo hiểm cho người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đòan lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND các huyện, thành phố triển khai kế hoạch tổng kết việc thực hiện Bộ Luật lao động và chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp khác báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc về Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (nếu thuộc Khu công nghiệp hoặc Khu kinh tế Nhơn Hội) 1 bản và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1 bản trước ngày 01/9/2008 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
- UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn quản lý, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Bộ Luật lao động trên địa bàn và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/9/2008.

- Đề nghị Bảo hiểm Xã hội Bình Định có báo cáo chuyên đề về BHXH và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/9/2008.

Trên đây là kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Bộ Luật lao động giai đoạn 1995-2008 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nơi nhận:

                



KT. CHỦ TỊCH 
- Bộ LĐTBXH;



                                      PHÓ CHỦ TỊCH
- CT UBND tỉnh;

- Sở LĐ-TBXH;

- Sở NN-PTNT;

- LĐLĐ tỉnh;

- BQL các KCN BĐ;

- BQL Khu Kinh tế Nhơn Hội.

- UBND các huyện, thành phố;

- Các DN trên địa bàn tỉnh;                                                     Nguyễn Thị Thanh Bình
- Lưu: VT, K11.



